	ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH HÀ NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ BỔ SUNG MỚI, THAY THẾ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, NGÀNH, UBND CẤP HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số    1240    /QĐ-UBND ngày  08   tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)
I. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Thủ tục hành chính bổ sung mới chưa được công bố trong quyết định 1004/QĐ-UBND ngày 19/8/2009)

1. Điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH)

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân tập hợp đầy đủ hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về chi cục Bảo vệ môi trường. 

Bước 3: Chi cục bảo vệ môi trường nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.
          Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cơ quan hành chính Nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
  * Thành phần:

(1). Đơn đề nghị điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Theo mẫu). 

(2). Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

(3). Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (nếu có).

(4). Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại cũ (bản gốc, có đóng dấu đỏ của Sở tài nguyên và Môi trường).

          Tất cả bản sao hồ sơ, giấy tờ nêu trên không cần chứng thực nhưng phải được tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề vận chuyển CTNH đóng dấu xác nhận

 * Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 19 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ)

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chi cục Bảo vệ môi trường

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kiểm soát ô nhiễm 

- Phí, lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (đã điều chỉnh); Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại cũ hết hiệu lực.
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): không

- Căn cứ pháp lý của TTHC: 
Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại có hiệu lực từ ngày 21/01/2007; 
Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại có hiệu lực từ ngày 19/01/2007.
PHỤ LỤC 1

MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ MẪU SỔ ĐĂNG KÝ 
CHỦ NGUỒN THẢI CTNH 

A. Mẫu Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH *** 
...........(1)...........             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    




   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 





 
(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ...... 
ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI (hoặc Đơn đề nghị điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH) 
Kính gửi: ................(2)....................


1. Phần khai chung: 
 Tên chủ nguồn thải (tổ chức hoặc cá nhân): 

Địa chỉ văn phòng: 

Điện thoại:


Fax: 


E-mail: 

Tài khoản số:


tại: 

CMTND (nếu là cá nhân) số:  
ngày cấp: 

nơi cấp: 

Giấy đăng ký kinh doanh số:
ngày cấp: 

nơi cấp: 

Tên cơ sở phát sinh CTNH:  

Loại hình cơ sở: 

Địa chỉ cơ sở: 

Điện thoại


Fax: 


E-mail: 

Tên người liên hệ: 

Mã số QLCTNH (trường hợp điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải): 

2. Dữ liệu sản xuất: 
(i) Danh sách nguyên liệu thAô/hoá chất và số lượng sử dụng trung bình trong 01 tháng: 

	TT
	 Nguyên liệu thô/hoá chất 
	Số lượng (kg) 

	
	
	

	
	
	


(ii) Danh sách sản phẩm và sản lượng trung bình trong 01 tháng: 

	TT
	 Tên sản phẩm 
	Sản lượng (kg/tháng) 

	
	
	

	
	
	


3. Dữ liệu về chất thải: 
(i) Chất thải nguy hại phát sinh trung bình trong 01 tháng: 

	TT 
	Tên chất thải 
	Trạng thái tồn tại (rắn/lỏng/bùn) 
	Số lượng (kg) 
	Mã CTNH 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tổng số lượng 
	
	
	


(ii) Chất thải khác phát sinh trung bình trong 01 tháng: 

	TT 
	Tên chất thải 
	Trạng thái tồn tại (rắn/lỏng/bùn) 
	Số lượng (kg)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	 Tổng số lượng 
	
	


4. Danh sách các cán bộ, nhân viên tha m gia quản lý CTNH: 

	TT
	 Họ và tên 
	Trình độ chuyên môn 
	Chức danh 
	Ghi chú 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5. Danh sách các hồ sơ, giấy tờ đi kèm:

-.........
Tôi xin cam đoan rằng những thôn g tin cung cấp ở trên là đúng sự thật. Đề nghị quý Sở cấp (hoặc điều chỉnh) Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. 

.............(3)............

  (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: 
(1) Tên tổ chức đăng ký chủ nguồn thải (nếu là tổ chức); 

(2) Sở Tài nguyên và Môi trường ở địa phương nơi đăng ký chủ nguồn thải; 

(3) Cá nhân đăng ký chủ nguồn thải hoặc thủ trưởng hay người được uỷ quyền của tổ chức đăng ký chủ nguồn thải. 

2. Thẩm định dự án cải tạo, phục hồi môi trường 
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân tập hợp đầy đủ hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về chi cục Bảo vệ môi trường. 

Bước 3:Chi cục bảo vệ môi trường nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.

          Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:

(1). Đơn đề nghị thẩm định Dự án cải tạo, phục hồi môi trường
(2). 09 bản dự án cải tạo, phục hồi môi trường

* Số lượng: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian chủ dự án và đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của hội đồng).

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục BVMT- Sở TN&MT Hà Nam

+ Cơ quan phối hợp: Các trung tâm về môi trường

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường
- Phí, lệ phí (nếu có): không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định hành chính và Dự án cải tạo phục hồi môi trường đã được xác nhận
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

+ Đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư khai thác khoáng sản mới; dự án đầu tư nâng công suất hoặc mở rộng diện tích, độ sâu khai thác khoáng sản (kể từ 15/2/2010 khi Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản có hiệu lực) phải nộp Dự án cải tạo, phục hồi môi trường cùng với báo cáo đánh giá tác động môi trường.


+ Đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản  đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường / bản cam kết bảo vệ môi trường/bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt/ xác nhận nhưng chưa có dự án cải tạo phục hồi môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường phải lập hồ sơ riêng đề nghị thẩm định, phê duyệt.
Chủ dự án phải tiến hành việc hoàn chỉnh Dự án cải tạo, phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ quan tổ chức việc thẩm định, ký vào góc trái phía dưới của từng trang của một (01) bản báo cáo đã được hoàn chỉnh, nhân bản và đóng thành quyển gáy cứng với số lượng báo cáo đảm bảo đủ để gửi tới các địa chỉ:  Uỷ ban nhân dân tỉnh nơi có dự án 01 bản kèm theo 01 được ghi trên đĩa CD; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý đối với dự án đầu tư vào khu kinh tế, Khu công nghiệp, khu chế xuất khu công nghệ cao 01 bản; chủ dự án 01 bản. Chủ dự án gửi hồ sơ đã hoàn chỉnh này tới cơ quan tổ chức việc thẩm định kèm theo văn bản giải trình cụ thể về việc hoàn chỉnh này để được xem xét phê duyệt

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2006; 

+ Nghị định số 80/2006/ NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; ngày hiệu lực 3/9/2006; 

+ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, ngày hiệu lực 21/3/2008;                        

            + Quyết định 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, ngày hiệu lực 17/8/2008; 

 + Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 16 tháng 1 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam về ban hành Quy định Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam có hiệu lực từ ngày 26 tháng 01 năm 2008; Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.


+ Quyết định số 71/2008/QĐ-TTG ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;

+ Quyết định số 04/2008/QĐ- BXD ngày 3 tháng 4 năm 2008 cảu Bộ Xây dụng ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng, ngày hiệu lực 3/4/2008.
4. Hồ sơ thẩm định hồ sơ quyết toán công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ

- Trình tự thực hiện:

 + Bước 1: Tổ chức, cá nhân tập hợp đủ các thủ tục qui định trong hồ sơ theo đúng qui định của pháp luật nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét và  giải quyết

+ Bước 3: Phòng đăng ký đất đai và đo đạc bản đồ nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở

+ Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ 

* Thành phần:

(1). văn bản đề nghị quyết toán công trình, sản phẩm lập theo Mẫu số 9- phụ lục 02 Thông tư 05/2009/TT- BTNMT ngày 01/6/2009


(2). Hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm của chủ đầu tư;


(3). Biên bản thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm của cơ quan quyết định đầu tư, của cơ quan quản lý đất đai ở Trung ương (nếu có);


(4). Bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành của cơ quan quyết định đầu tư;


(5). Biên bản giao nộp sản phẩm cảu đơn vị thi công và  Phiếu nhập kho của chủ đầu tư.


Đối với công trình được thi công trong nhiều năm thì phải lập thêm Bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán của toàn bộ công trình, sản phẩm theo Mẫu số 10-PL 02 Thông tư 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009.
* Số lượng:  05 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quy hoạch - Kỹ thuật, Phòng kế hoạch- Tài chính.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân; Tổ chức                                                                                                                              

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: biên bản   
- Phí, lệ phí: không
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: không                                  

- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật Đất Đai ngày 26/11/2003 Có hiệu lực từ ngày 1/7/2004;  


+ Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 6 năm 2009 về việc Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính có hiệu lực từ ngày 16/7/2009

          + Quyết định số 1430/2003/QĐ-UB ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bộ máy, tổ chức của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam
MẪU SỐ 9

	TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH 
ĐẦU TƯ 
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số:        /
V/v đề nghị quyết toán công trình (hoặc hạng mục công trình)
	(Địa danh), ngày    tháng     năm 


Kính gửi: (ghi tên cơ quan quyết định đầu tư)

Công trình … (hoặc hạng mục công trình … thuộc công trình ….) của Thiết kế kỹ thuật – Dự toán (tên Thiết kế kỹ thuật – Dự toán) thuộc Dự án (tên dự án, nếu có), đã được đơn vị (tên các đơn vị thi công) thi công từ tháng … năm … đến tháng … năm ………….

(Nêu tên đơn vị thẩm định) thẩm định từ tháng … năm … đến tháng ….. năm ………..

(Nêu tên đơn vị chủ đầu tư) đã nghiệm thu (có hồ sơ quyết toán công trình lập theo quy định gửi kèm theo công văn này).

Kính đề nghị (nêu tên cơ quan quyết định đầu tư) phê duyệt quyết toán công trình (nêu tên công trình hoặc hạng mục công trình):

- Khối lượng, phân loại khó khăn như trong biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (hoặc hạng mục công trình) này;

- Tổng giá trị quyết toán là …….. đồng.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- ………..;
- Lưu: VT,.
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


MẪU SỐ 10

	TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	
	(Địa danh), ngày    tháng     năm 


BẢN TỔNG HỢP
KHỐI LƯỢNG, GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH
- Tên công trình (hoặc tên Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán):

- Các Quyết định phê duyệt Dự án (nếu có): ghi số Quyết định, ngày tháng, cơ quan quyết định;

- Các Quyết định phê duyệt các Thiết kế kỹ thuật – dự toán;

- Các đơn vị thi công: liệt kê tên các đơn vị có tư cách pháp nhân đầy đủ đã tham gia thi công công trình;

- Thời gian thi công công trình từ tháng … năm ….. đến tháng ….. năm …… (ghi thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc thi công không phụ thuộc vào một đơn vị thi công cụ thể);

- Các đơn vị tham gia kiểm định chất lượng sản phẩm: (liệt kê tên các đơn vị có tư cách pháp nhân đầy đủ đã tham gia thẩm định chất lượng công trình);

- Thời gian thẩm định từ tháng … năm ….. đến tháng …… năm …… (ghi thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc thẩm định không phụ thuộc vào một đơn vị thẩm định cụ thể);

- Nguồn vốn đầu tư:

+ Ngân sách Nhà nước ………… triệu đồng cho các hạng mục (kê các hạng mục đầu tư riêng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước) (nếu có);

+ Ngân sách khác ………………. triệu đồng (kê các hạng mục đầu tư riêng bằng từng nguồn vốn) (nếu có);

- Nơi lưu sản phẩm tại: (ghi tên đơn vị đã lưu trữ sản phẩm theo chỉ định của cơ quan quyết định đầu tư).
Bảng tổng hợp khối lượng, giá trị công trình (hoặc Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán)

	TT
	Tên hạng mục công trình, sản phẩm 
	Khối lượng 
	Giá trị 
	Ghi chú

	
	
	Thiết kế KT-DT
	Hoàn thành được nghiệm thu
	Dự toán 
	Thực hiện 
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


II. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(TTHC bổ sung mới chưa được công bố trong quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009).

1. Công bố hợp quy và công bố hợp chuẩn

* Trình tự thực hiện

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy, công bố hợp chuẩn tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của sở KH&CN.

+ Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến phòng quản lý tiêu chuẩn chất lượng và TBT của chi cục TĐC làm các thủ tục công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy trình lãnh đạo Chi cục.

+ Kết quả ‘thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy” được chuển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và công nghệ để trả lại cho tổ chức, cá nhân.

* Cách thức thực hiện 

+ Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.


+ Công bố hợp chuẩn (tất cả các loại sản phẩm, hàng hóa),


+ Công bố hợp quy (bắt buộc đối với những laoij hàng hóa đã có quy chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý)

* Thành phần hồ sơ

 Thành phần hồ sơ;


(1). Hồ sơ công bố hợp chuẩn gồm:

a) Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn độc lập (bên thứ ba):


+ Bản công bố hợp chuẩn


+ Bản sao giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận hợp chuẩn cấp cho sản phẩm hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường;


+ Tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;


+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng);


b) Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp chuẩn bao gồm:


+ Bản công bố hợp chuẩn.


+ Tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;


+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, qua trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng);


+ Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001.


+ Báo cáo đánh giá hợp chuẩn kèm theo kết quả thử nghiệm mẫu;


(2). Hồ sơ công bố hợp quy gồm:


a) trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy (bên thứ ba):


+ Bản công bố hợp quy

+ Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình. môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận phù hợp quy cấp;


+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, qua trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng);


+ Kết quả thử nghiệm (nếu có);


+ Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;


+ Kế hoạch giám sát định kỳ;


+ Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo những tài liệu có liên quan.

 Số lượng: 02 bộ

* Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.
* Cơ quan thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng- Sở Khoa học và công nghệ

* Kết quả thực hiện TTHC: Thông báo tiếp nhận bản công bố xản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật.(theo mẫu tại phụ lục XII của Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN.

* Lệ phí: theo quy định của Bộ tài chính 150.000/bản công bố
* Mẫu: bản công bố hợp chuẩn/công bố hợp quy theo phụ lục Xi, kế hoạch kiểm soát chất lượng theo phụ lục XIII, của Quyết định sô: 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ khoa học và công nghệ.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số:68/2006/QH11 được quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006

+ Nghị định số: 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của chính phủ  “Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật”.


+ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007.
+ Nghị định số: 132/2008/ NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

+ Thông tư số: 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ khoa học và công nghệ “Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn”.
+ Thông tư số: 231/2009/TT-BKHCN ngày 09 tháng 12 năm 2009 quy định chế độ thu ,nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

+ Quyết định số: 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ khoa học và công nghệ về việc “ban hành Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”.
PHỤ LỤC 11

MẪU BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 
Số .............

Tên tổ chức, cá nhân


Địa chỉ


Điện thoại:......................................Fax:..........................................................


E-mail


Công bố :

Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,…)


Phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp chuẩn/hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp...):





.............., ngày.......tháng........năm..........





Đại diện Tổ chức, cá nhân





(Ký tên, chức vụ, đóng đấu)

PHỤ LỤC 13

MẪU KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG


Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường:....................................................

	Các quá trình sản xuất cụ thể
	Kế hoạch kiểm soát chất lượng

	
	Các chỉ tiêu kiểm soát
	Quy định kỹ thuật
	Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu
	Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra
	Phương pháp thử/kiểm tra
	Biểu ghi chép
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	.............., ngày....... tháng ........ năm .....
Đại diện doanh nghiệp
(ký tên, đóng dấu)


III. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
A. SỬA ĐỔI BỔ SUNG, CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
1. Chấp thuận chủ trương đầu tư

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư xin chấp thuận chủ trương đầu tư.


+ Bước 2: Sở KH&ĐT gửi hồ sơ dự án cùng giấy mời họp giải quyết hồ sơ hoặc văn bản lấy ý kiến đến các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xã có liên quan.


+ Bước 3: Tổ chức khảo sát thực địa (nếu cần) và tổ chức hội nghị họp giải quyết hồ sơ theo giấy mời. Lập biên bản cuộc họp trong đó ghi đầy đủ ý kiến các đại biểu dự hội nghị.


+ Bước 4: Lập tờ trình giải gửi UBND tỉnh xem xét chấp thuận hay không chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ gồm:


+ Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư có ý kiến của địa phương (UBND huyện và UBND xã);


+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy CNĐKKD hoặc tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân;


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm); và tài liệu chứng minh khả năng nguồn vốn đầu tư cho dự án của nhà đầu tư (nguồn vốn chủ sở hữu hiện có, nguồn vốn đầu tư đáp ứng yêu cầu của dự án và nguồn vốn huy động hoặc Cam kết của các tổ chức tham gia góp vốn hoặc cho vay để đầu tư…)


+ Thuyết minh nội dung ý tưởng đầu tư phương án sản xuất kinh doanh gồm: mục tiêu, quy mô, địa điểm, diện tích xây dựng; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.

- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình UBND tỉnh chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư .

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Lĩnh vực đầu tư không bị cấm. Trường hợp thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo qui định.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


+ Quyết định 26/2009/QĐ-UBND ngày 09/09/2009 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng, đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Chấp thuận đầu tư
- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư đã được thẩm định xin chấp thuận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - sở KH&ĐT.


+ Bước 2: Sở KH&ĐT lập báo cáo thẩm định về dự án đầu tư trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận dự án đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Nhà đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ gồm:


+ Tờ trình xin chấp thuận chủ trương đầu tư của nhà đầu tư;


+ Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh;


+ Chứng chỉ quy hoạch hoặc Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch;


+ Báo cáo thẩm tra nội dung dự án của đơn vị tư vấn độc lập;


+ Ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên ngành;


+ Ý kiến về phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;


+ Thuyết minh dự án đầu tư và hồ sơ thiết kế cơ sở;


+ Các văn bản pháp lý có liên quan khác.

- Thời hạn giải quyết:


+ 02 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ.


+ 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở KH&ĐT tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình UBND tỉnh chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Lĩnh vực đầu tư không bị cấm. Trường hợp thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


+ Quyết định 26/2009/QĐ-UBND ngày 09/09/2009 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng, đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

3. Thẩm định Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp 

- Trình tự thủ tục:

+ Bước 1: Đơn vị được giao làm chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở KH & ĐT

+ Bước 2: Sở KH & ĐT xem xét thẩm định

+ Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Hồ sơ yêu cầu; Căn cứ lập HSYC: Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư; Kế hoạch đấu thầu được duyệt; Các quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định của pháp luật liên quan; điều ước quốc tế hoặc văn bản thỏa thuận quốc tế (nếu có) đối với các dự án sử dụng vốn ODA; Các chính sách của Nhà nước về thuế, tiền lương, ưu đãi trong đấu thầu quốc tế hoặc các quy định khác liên quan.

+) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan thẩm quyền quyết định : UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

- Lệ phí : Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu Số 61/2005/QH11. Có hiệu lực ngày 01/4/2006 

+ Luật số 38/2009/QH 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Có hiệu lực ngày 01/8/2009

+ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng. Có hiệu lực ngày 01/12/2009

+ Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 về việc ban hành Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp. Có hiệu lực ngày 25/3/2010.

Biểu mẫu kèm theo : Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn được thực hiện theo Thông tư 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010.
B. SỬA ĐỔI, THAY THẾ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
4. Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (thay thế thủ tục “Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)”; “Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)”;  “Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư)”- Đã được công bố trong quyết định 997/QĐ-UBND ngày 19/8/2009).
- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư;


+ Bước 2: Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 02 bộ, trong đó có 01 hồ sơ gốc, gồm:


+ Bản đăng ký dự án đầu tư;


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;


+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (áp dụng với dự án đầu tư nước ngoài không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện);


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);


+ Thuyết minh dự án đầu tư và văn bản chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh;


+ Kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có)

- Thời hạn giải quyết: 


+ 02 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ.


+ 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở KH&ĐT tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Lĩnh vực đầu tư không bị cấm. Trường hợp thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo qui định.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


+ Quyết định 26/2009/QĐ-UBND ngày 09/09/2009 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng, đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Phụ lục I-1
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    
    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                   …. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




5. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (thay thế thủ tục “Thẩm tra cấp GCNĐT đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh”; “Thẩm tra cấp GCNĐT đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp/ chi nhánh”; “Thẩm tra cấp GCNĐT đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh”- Đã được công bố trong quyết định 997/QĐ-UBND ngày 19/8/2009).
- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở KH&ĐT.


+ Bước 2: Sở KH&ĐT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.


+ Bước3: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở KH&ĐT tổ chức thẩm tra để trình UBND tỉnh cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư (đối với các nội dung đã xem xét thẩm tra khi chấp thuận dự án đầu tư thì không phải thẩm tra lại).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 02 bộ, trong đó có 01 hồ sơ gốc, hồ sơ gồm:


+ Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư ;


+ Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy CNĐKKD hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;


+ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);


+ Thuyết minh dự án đầu tư và văn bản chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh;


+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (áp dụng với dự án đầu tư nước ngoài);


+ Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng (đối với dự án đầu tư thuộc nhóm danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện).

- Thời hạn giải quyết: 


+ 02 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ so còn thiếu hoặc chưa hợp lệ.


+ 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở KH&ĐT 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình UBND tỉnh cấp Giấy CNĐT.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


+ Quyết định 26/2009/QĐ-UBND ngày 09/09/2009 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng, đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Phụ lục I-1
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    
    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                   …. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




6. Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân ( thay thế cho thủ tục “Đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân ” đã ban hành trong quyết định 997/QĐ-UBND ngày 19/8/2009).
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1 : Tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3 : Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 


+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ DNTN.

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của chủ doanh nghiệp tư nhân và cá nhân khác đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.

- Kết quả thực hiện: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp .

+ Con dấu.

+ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

- Lệ phí: 100.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp DNTN.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2010.

PHỤ LỤC I-1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

…., ngày … tháng … năm………

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………..................…….. Giới tính: 


Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: …../....…/…….. Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): 


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: …../....…/…….. Ngày hết hạn: ………/...…/…… Nơi cấp: 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Số nhà, đường phố/xóm/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Huyện/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Huyện/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: …………………………………. Fax: 


Email: ………………………………………. Website: 


Đăng ký doanh nghiệp tư nhân do tôi làm chủ với các nội dung sau:

1. Tên doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): 


2. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Huyện/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: ………………………………………. Fax: 


Email: …………………………………………… Website: 


3. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam): 

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	
	
	

	
	
	


4. Vốn đầu tư ban đầu:

Tổng số (bằng số; VNĐ): 


Trong đó: 


- Tiền Việt Nam: 


- Ngoại tệ tự do chuyển đổi: 


- Vàng: 


- Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật: 


- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp): 


5. Vốn pháp định: (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ): 


6. Thông tin đăng ký thuế:

	STT
	Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

	1
	Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:


	2
	Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, đường phố/xóm/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn:


Huyện/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại: ………………………………………….. Fax:


Email:


	3
	Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): ….../...…/……

	4
	Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập 
Hạch toán phụ thuộc 


	5
	Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

	6
	Tổng số lao động (dự kiến):


	7
	Đăng ký xuất khẩu (Có/Không):


	8
	Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:


	9
	Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng 
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu

Tài nguyên

Thu nhập doanh nghiệp

Môn bài

Tiền thuê đất

Phí, lệ phí

Thu nhập cá nhân

Khác



	10
	Ngành, nghề kinh doanh chính1:






1 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 3 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.

Tôi cam kết:

- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân khác, không là chủ hộ kinh doanh khác, không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

	
Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
	CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
(Ký và ghi họ tên)


7. Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên ( thay thế cho thủ tục “Đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên”đã ban hành trong quyết định 997/QĐ-UBND ngày 19/8/2009).
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1 : Tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3 : Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 


+  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) 

+  Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Danh sách thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên (theo mẫu), 

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (có phụ lục kèm theo) đối với thành viên sáng lập là cá nhân.

+ Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định.

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề  của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các cá nhân khác (đối với công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT.

- Kết quả thực hiện: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Con dấu.

+ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

- Lệ phí: 200.000 đồng (ngoài lệ phí không thu thêm khoản tiền nào khác).
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên.

+ Danh sách thành viên.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2010.

PHỤ LỤC I-3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

…., ngày … tháng … năm………

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………...................……….. Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: …../....…/…….. Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): 


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: …../....…/…….. Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Số nhà, đường phố/xóm/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Huyện/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Huyện/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: …………………………………. Fax: 


Email: ………………………………………. Website: 


Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

	Thành lập mới 
	

	Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp 
	

	Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
	

	Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp 
	

	Thành lập trên cơ sở chuyển đổi 
	


2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 


Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Huyện/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: ………………………………………. Fax: 


Email: …………………………………………… Website: 


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam): 

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	
	
	

	
	
	


5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 


6. Nguồn vốn điều lệ: 

	Loại nguồn vốn
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền (bằng số; VNĐ)

	Vốn trong nước: 

+ Vốn nhà nước 

+ Vốn tư nhân
	
	

	Vốn nước ngoài 
	
	

	Vốn khác
	
	

	Tổng cộng
	
	


7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ): 


8. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

9. Thông tin đăng ký thuế:

	STT
	Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

	1
	Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty):


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:


	2
	Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, đường phố/xóm/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn:


Huyện/Thành phố trực thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại: ………………………………………….. Fax:


Email:


	3
	Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): ….../....…/………

	4
	Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập 
Hạch toán phụ thuộc 


	5
	Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

	6
	Tổng số lao động (dự kiến):


	7
	Đăng ký xuất khẩu (Có/Không):


	8
	Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:


	9
	Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng 
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu

Tài nguyên

Thu nhập doanh nghiệp

Môn bài

Tiền thuê đất

Phí, lệ phí

Thu nhập cá nhân

Khác



	10
	Ngành, nghề kinh doanh chính1:






1 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.

10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

i) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


ii) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


Tôi cam kết:

- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

	
Các giấy tờ gửi kèm:
- Danh sách thành viên công ty;
- ………………
- ……………….
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi họ tên)


8. Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần (thay thế thủ tục “Đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần” đã ban hành trong quyết định 997/QĐ-UBND ngày 19/8/2009).
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1 : Tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3 : Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 


+  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) 

+  Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Danh sách cổ đông sáng lập (theo mẫu). 

+ Bản sao hợp lệ 1 trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (có phụ lục kèm theo) đối với cổ đông sáng lập là cá nhân.

+ Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ 1 trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân.

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định.

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề  của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các cá nhân khác (đối với công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề). 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT.

- Kết quả thực hiện: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần.

+ Con dấu.

+ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

- Lệ phí: 200.000 đồng (ngoài lệ phí không thu thêm khoản tiền nào khác).
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần.

+ Danh sách cổ đông sáng lập.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2010.

PHỤ LỤC I-4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

…., ngày … tháng … năm………

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………...................……….. Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: …../..…/…….. Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): 


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: …../….../…… Ngày hết hạn: ……/……/…… Nơi cấp: 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Số nhà, đường phố/xóm/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Huyện/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Huyện/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: …………………………………. Fax: 


Email: ………………………………………. Website: 


Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

	Thành lập mới 
	

	Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp 
	

	Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
	

	Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp 
	

	Thành lập trên cơ sở chuyển đổi 
	


2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 


Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Huyện/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: ………………………………………. Fax: 


Email: …………………………………………… Website: 


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam): 

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	
	
	

	
	
	


5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 


Tổng số cổ phần: 


Mệnh giá cổ phần: 


6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: 


7. Nguồn vốn điều lệ: 

	Loại nguồn vốn
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền (bằng số; VNĐ)

	Vốn trong nước: 

+ Vốn nhà nước 

+ Vốn tư nhân
	
	

	Vốn nước ngoài 
	
	

	Vốn khác
	
	

	Tổng cộng
	
	


8. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ): 


9. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

10. Thông tin đăng ký thuế:

	STT
	Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

	1
	Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty):


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:


	2
	Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, đường phố/xóm/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn:


Huyện/Thành phố trực thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại: ………………………………………….. Fax:


Email:


	3
	Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): ….../....…/………

	4
	Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập 
Hạch toán phụ thuộc 


	5
	Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

	6
	Tổng số lao động (dự kiến):


	7
	Đăng ký xuất khẩu (Có/Không):


	8
	Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:


	9
	Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng 
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu

Tài nguyên

Thu nhập doanh nghiệp

Môn bài

Tiền thuê đất

Phí, lệ phí

Thu nhập cá nhân

Khác



	10
	Ngành, nghề kinh doanh chính1:






1 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.

11. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

i) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


ii) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


Tôi cam kết:

- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

	
Các giấy tờ gửi kèm:
- Danh sách cổ công sáng lập;
- ………………
- ……………….
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi họ tên)


9. Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh (thay thế thủ tục “Đăng ký kinh doanh đối với công ty hợp danh” đã ban hành trong quyết định 997/QĐ-UBND ngày 19/8/2009). 
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1 : Tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3 : Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 


+  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) 

+  Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Danh sách thành viên Công ty hợp danh (theo mẫu), 

+ Bản sao hợp lệ 1 trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (có phụ lục kèm theo) đối với thành viên hợp danh là cá nhân.

+ Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ 1 trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên hợp danh là pháp nhân.

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định.

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh (đối với công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề). 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT.

- Kết quả thực hiện: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh.

+ Con dấu.

+ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

- Lệ phí: 100.000 đồng (ngoài lệ phí không thu thêm khoản tiền nào khác).
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh.

+ Danh sách thành viên hợp danh.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2010.

PHỤ LỤC I-5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

…., ngày … tháng … năm………

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY HỢP DANH

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……....................………….. Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: …../…..../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: …../….../…….. Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): 


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: …../….../…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Số nhà, đường phố/xóm/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Huyện/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Huyện/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: …………………………………. Fax: 


Email: ………………………………………. Website: 


Là Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty 

Đăng ký công ty hợp danh với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

	Thành lập mới 
	

	Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp 
	

	Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
	

	Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp 
	


2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 


Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Huyện/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: ………………………………………. Fax: 


Email: …………………………………………… Website: 


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam): 

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	
	
	

	
	
	


5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 


6. Nguồn vốn điều lệ: 

	Loại nguồn vốn
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền (bằng số; VNĐ)

	Vốn trong nước: 

+ Vốn nhà nước 

+ Vốn tư nhân
	
	

	Vốn nước ngoài 
	
	

	Vốn khác
	
	

	Tổng cộng
	
	


7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ): 


8. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

9. Thông tin đăng ký thuế:

	STT
	Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

	1
	Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty):


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:


	2
	Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, đường phố/xóm/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn:


Huyện/Thành phố trực thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại: ………………………………………….. Fax:


Email:


	3
	Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): ….../....…/………

	4
	Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập 
Hạch toán phụ thuộc 


	5
	Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

	6
	Tổng số lao động (dự kiến):


	7
	Đăng ký xuất khẩu (Có/Không):


	8
	Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:


	9
	Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng 
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu

Tài nguyên

Thu nhập doanh nghiệp

Môn bài

Tiền thuê đất

Phí, lệ phí

Thu nhập cá nhân

Khác



	10
	Ngành, nghề kinh doanh chính1:



1 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.

10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất):

i) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


ii) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


Tôi và các thành viên hợp danh cam kết:

- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp; không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ hộ kinh doanh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

	CÁC THÀNH VIÊN HỢP DANH
(Ký và ghi họ tên từng thành viên)
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

THÀNH VIÊNCỦA CÔNG TY
(Ký và ghi họ tên)

	Các giấy tờ gửi kèm:
- Danh sách thành viên công ty;
- ………………
- ……………….
	


10. Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (thay thế thủ tục “Đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên” đã ban hành trong quyết định 997/QĐ-UBND ngày 19/8/2009).
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1 : Tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3 : Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 


+  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp(theo mẫu)
+  Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (có phụ lục kèm theo) của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức 

+ Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH 1 thành viên được tổ chức quản lý theo quy định khoản 3, Điều 67, Luật Doanh nghiệp ( theo mẫu), kèm theo bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại điều 18, NĐ 88 (có phụ lục kèm theo) của từng đại diện theo ủy quyền,  bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại điều 18, NĐ 88 (có phụ lục kèm theo) của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 4, điều 67, NĐ 88.

+ Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức .

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề  mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề. 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT.

- Kết quả thực hiện: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên.

+ Con dấu.

+ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

- Lệ phí: 200.000 đồng (ngoài lệ phí 200.000 đồng không được thu thêm bất kì khoản tiền nào khác).
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên.

+ Danh sách người đại diện theo uỷ quyền của công ty TNHH 1TV là tổ chức và có hai người được uỷ quyền trở lên.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2010.

PHỤ LỤC I-2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

…., ngày … tháng … năm………

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………...................……….. Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: …../...…/…….. Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): 


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: …../..…./…… Ngày hết hạn: ………/…...../…… Nơi cấp: 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Số nhà, đường phố/xóm/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Huyện/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Huyện/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: …………………………………. Fax: 


Email: ………………………………………. Website: 


Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

	Thành lập mới 
	

	Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp 
	

	Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
	

	Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp 
	

	Thành lập trên cơ sở chuyển đổi 
	


2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 


Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Huyện/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: ………………………………………. Fax: 


Email: …………………………………………… Website: 


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam): 

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	
	
	

	
	
	


5. Chủ sở hữu:

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu không phải là người đại diện theo pháp luật):

Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): …………………………… Giới tính: 


Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: …../....…/…….. Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): 


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: …../....…/…….. Ngày hết hạn: ………/…...../…… Nơi cấp: 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Số nhà, đường phố/xóm/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Huyện/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Huyện/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: …………………………………. Fax: 


Email: ………………………………………. Website: 


b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: 


Do: ………………………………… cấp/phê duyệt ngày ……./........./


Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, đường phố/xóm/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Huyện/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại: …………………………………. Fax: 


Email: ………………………………………. Website: 


Danh sách người đại diện theo ủy quyền (kê khai theo mẫu nếu có): Gửi kèm

Mô hình tổ chức công ty (đánh dấu X vào ô thích hợp):

	Hội đồng thành viên 
	

	Chủ tịch công ty       
	


6. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 


7. Nguồn vốn điều lệ: 

	Loại nguồn vốn
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền (bằng số; VNĐ)

	Vốn trong nước: 

+ Vốn nhà nước 

+ Vốn tư nhân
	
	

	Vốn nước ngoài 
	
	

	Vốn khác
	
	

	Tổng cộng
	
	


8. Vốn pháp định: (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ): 


9. Thông tin đăng ký thuế:

	STT
	Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

	1
	Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty):


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:


	2
	Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn:


Huyện/Thành phố trực thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại: ………………………………………….. Fax:


Email:


	3
	Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): ….../....…/………

	4
	Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập 
Hạch toán phụ thuộc 


	5
	Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

	6
	Tổng số lao động (dự kiến):


	7
	Đăng ký xuất khẩu (Có/Không):


	8
	Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:


	9
	Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng 
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu

Tài nguyên

Thu nhập doanh nghiệp

Môn bài

Tiền thuê đất

Phí, lệ phí

Thu nhập cá nhân

Khác



	10
	Ngành, nghề kinh doanh chính1:






1 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.

10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

i) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


ii) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


Tôi cam kết:

- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

	
Các giấy tờ gửi kèm:
- ……………..
- ………………
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi họ tên)


11.  Đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (thay thế cho thủ tục “.  Đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện”đã ban hành trong quyết định 997/QĐ-UBND ngày 19/8/2009).
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1 : Tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3 : Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 


+  Thông báo lập chi nhánh (theo mẫu) - đối với trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh

+ Thông báo lập văn phòng đại diện (theo mẫu) - đối với trường hợp đăng ký hoạt động VPĐD

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 

+ Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty đối với Công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải kèm theo chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh. 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH ĐT.

- Kết quả thực hiện: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện).

+ Con dấu.

+ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

- Lệ phí: 20.000 đồng.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Thông báo lập chi nhánh, văn  phòng đại diện.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2010.

PHỤ LỤC III-1

	TÊN DOANH NGHIỆP
---------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: ………….
	…., ngày … tháng … năm………


THÔNG BÁO

LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 


2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Huyện/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: ………………………………………. Fax: 


Email: …………………………………………… Website: 


3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam): 

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	
	
	


b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): 


4. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ……………….. Giới tính: 


Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: …../...…/…….. Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): 


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: …../..…./…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Số nhà, đường phố/xóm/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Huyện/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Huyện/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: …………………………………. Fax: 


Email: ………………………………………. Website: 


5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: 


Địa chỉ chi nhánh: 


Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:


Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): 


6. Thông tin đăng ký thuế:

	STT
	Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

	1
	Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, đường phố/xóm/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn:


Huyện/Thành phố trực thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại: ………………………………………….. Fax:


Email:


	2
	Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): ….../....…/………

	3
	Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập 
Hạch toán phụ thuộc 


	4
	Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

	5
	Tổng số lao động (dự kiến):


	6
	Đăng ký xuất khẩu (Có/Không):


	7
	Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:


	8
	Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng 
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu

Tài nguyên

Thu nhập doanh nghiệp

Môn bài
Tiền thuê đất

Phí, lệ phí

Thu nhập cá nhân

Khác



	9
	Ngành, nghề kinh doanh/Nội dung hoạt động chính1:






1 Chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động liệt kê tại mục 3 dự kiến là nội dung hoạt động chính của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh tại thời điểm đăng ký.

Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

	
Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ……………….
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


12. Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh (thay thế thủ tục “Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh” đã ban hành trong quyết định 997/QĐ-UBND ngày 19/8/2009).
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1 : Tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3 : Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 


+ Thông báo lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu).

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu địa điểm kinh doanh (có phụ lục kèm theo). 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.

- Kết quả thực hiệnthủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế đối với mỗi loại hình (lần thay đổi).

- Lệ phí: 20.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập địa điểm kinh doanh.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2010.
13. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của DNTN (thay thế thủ tục “Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của DNTN”đã ban hành trong quyết định 997/QĐ-UBND ngày 19/8/2009).
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1 : Tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3 : Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 


+ Thông báo thay đổi nội dung ĐK doanh nghiệp (theo mẫu)

+ Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề ĐKKD phải có vốn pháp định.

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề.

* Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung ĐK doanh nghiệp (theo mẫu) 

+ Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. 

* Hồ sơ đăng ký đổi tên doanh nghiệp 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung ĐK doanh nghiệp KD  (theo mẫu).

+ Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp về việc đổi tên doanh nghiệp.

* Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn đầu tư 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung ĐK doanh nghiệp (theo mẫu). 

+ Quyết định bằng văn bản của Chủ doanh nghiệp về việc thay đổi nội dung ĐKKD.

+ Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn đầu tư, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

* Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp , đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án 01 bộ gồm:

+ Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ như trên, phải có bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH và ĐT.

- Kết quả thực hiện:  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp .

- Lệ phí: 20.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2010.

Mẫu đơn:

PHỤ LỤC III-6

	TÊN DOANH NGHIỆP
---------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: ………….
	…., ngày … tháng … năm………


THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)1
	Nội dung đăng ký thay đổi
	Đánh dấu

	- Tên doanh nghiệp 
	(

	- Địa chỉ trụ sở chính 
	(

	- Ngành, nghề kinh doanh
	(

	- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần.
	(

	- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 
	(


1 Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm.

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): 


Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có): 


Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Huyện/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: …………………………………. Fax: 


Email: ………………………………………. Website: 


2. Thông tin về người đại diện theo pháp luật1
Họ và tên người đại diện theo pháp luật: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: …../...…/…….. Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): 


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: …../…./…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 


Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

1 Chỉ kê khai trong trường hợp chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	
	
	

	
	
	


Đăng ký thay đổi người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên/thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/thành viên công ty hợp danh/cổ đông sáng lập công ty cổ phần 

1. Trường hợp thay đổi người đại diện theo ủy quyền: kê khai theo Danh sách người đại diện theo ủy quyền mới mẫu quy định tại Phụ lục II-4.

2. Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục II-1 hoặc Phụ lục II-3 các nội dung: giá trị vốn góp, phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thành viên mới.

3. Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục II-2 các nội dung: phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; thông tin về người nhận góp bù đối với trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

Đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ vốn đại diện

1. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty:

Vốn đầu tư/vốn điều lệ đã đăng ký: 


Vốn đầu tư/vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 


Thời điểm thay đổi vốn: 


Hình thức tăng, giảm vốn: 


2. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp

(Kê khai tỷ lệ vốn góp dự kiến thay đổi của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên/thành viên công ty hợp danh/cổ đông sáng lập công ty cổ phần theo mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục II-1, Phụ lục II-2, Phụ lục II-3)

3. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn đại diện

(Kê khai tỷ lệ vốn đại diện dự kiến thay đổi của người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH 1 thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục II-4)

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

	
Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………….
- ………………….
- ………………….
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


14. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH một thành viên ( thay thế thủ tục “thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty TNHH một thành viên” đã ban hành trong quyết định 997/QĐ-UBND ngày 19/8/2009).
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1 : Tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3 : Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 


+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu)

+ Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh  

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định)
+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề).

* Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu)

+ Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

+ Bản sao danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với Công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Khoản 3 điều 67 Luật Doanh nghiệp, điều lệ đã sửa đổi của Công ty (đối với trường hợp Công ty chuyển trụ sở từ tỉnh khác về Hà Nam)

* Hồ sơ đăng ký đổi tên doanh nghiệp gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  

+ Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi tên doanh nghiệp

* Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu)

+ Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty.

* Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu)
+ Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi  người đại diện theo pháp luật

+ Trường hợp Chủ tịch công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của Chủ sở hữu công ty nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

* Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp , đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án gồm:

+  Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ như trên, phải có bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật. 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH & ĐT.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên.

- Lệ phí: 20.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2010.
15. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH hai thành viên trở lên( thay thế thủ tục “thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty TNHH hai thành viên trở lên” đã ban hành trong quyết định 997/QĐ-UBND ngày 19/8/2009).
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1 : Tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3 : Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 


+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định)

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề).
* Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).
+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. 

+ Bản sao Điều lệ đã sửa đổi, danh sách thành viên (trường hợp Công ty chuyển trụ sở từ tỉnh khác về Hà Nam).

* Hồ sơ đăng ký đổi tên doanh nghiệp 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) 

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp

* Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty.

+  Bản báo cáo tài chính của Công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp  Công ty giảm vốn điều lệ).

+ Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – theo mẫu  
+ Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
+ Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 

+ Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào Thông báo của Công ty thì phải có họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Đăng ký thay đổi thành viên 

Trường hợp tiếp nhận thành viên mới:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – theo mẫu 
+ Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: tiếp nhận thành viên mới .
+ Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: tiếp nhận thành viên mới  .

+ Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới vào Công ty. 

+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài: nộp bổ sung bản sao hợp lệ lệ Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương.

+ Đối với thành viên là cá nhân nước ngoài: Bản sao hợp lệ Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác .

Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – theo mẫu .

+ Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của Công ty.

Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – theo mẫu 

-  Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại Khoản 3 Điều 39 Luật Doanh nghiệp:

 
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – theo mẫu 

+ Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: tiếp nhận thành viên mới .

+ Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: tiếp nhận thành viên mới .

+ Danh sách các thành viên còn lại của Công ty 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án:

+  Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ như trên, phải có bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật. 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Lệ phí: 20.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2010.

16. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần (thay thế thủ tục “thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần” đã ban  hành trong quyết định 997/QĐ-UBND ngày 19/8/2009).
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1 : Tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3 : Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 


+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu).

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định)

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề).
* Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu).
+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. 

+ Bản sao điều lệ đã sửa đổi và danh sách cổ đông sáng lập của Công ty (trường hợp Công ty chuyển trụ sở từ tỉnh khác về Hà Nam).

* Hồ sơ đăng ký đổi tên doanh nghiệp 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu) 

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc đổi tên doanh nghiệp

* Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu).

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty.

+ Bản báo cáo tài chính của Công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp Công ty giảm vốn điều lệ).

+ Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

* Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu).
+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

+ Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào Thông báo của Công ty thì phải có họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

* Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập 01 bộ gồm:

+ Đăng ký thay đổỉ cổ đông sáng lập trong trường hợp quy định tại khoản 3, 5, điều 84 Luật Doanh nghiệp 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu).
+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập 

+ Danh sách cổ đông sáng lập sau khi đã thay đổi.

* Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  , đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án:

+ Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ như trên, phải có bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật. 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần.

- Lệ phí: 20.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2010.

17. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh (thay thế thủ tục “thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh” đã ban hành trong quyết định 997/QĐ-UBND ngày 19/8/2009).
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1 : Tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3 : Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 


+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định)

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề).
* Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).
+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. 

+ Bản sao điều lệ đã sửa đổi và danh sách thành viên hợp danh (trường hợp Công ty chuyển trụ sở từ tỉnh khác về Hà Nam).

* Hồ sơ đăng ký đổi tên doanh nghiệp 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) 

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc đổi tên doanh nghiệp

* Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).
* Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp , đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án:

+ Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ như trên, phải có bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật. 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh.

- Lệ phí: 20.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đănh ký doanh nghiệp .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2010.

18. Đăng ký chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp (thay thế thủ tục “Đăng ký chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp” đã ban hành trong quyết định 997/QĐ-UBND ngày 19/8/2009).
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1 : Tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3 : Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 


+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo loại hình của các công ty được chia.

+ Quyết định bằng văn bản của Chủ sở hữu Công ty, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông của Công ty bị chia về việc chia Công ty.  

* Tách Doanh nghiệp: Hồ sơ 01 bộ gồm:

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo loại hình của các Công ty được tách.

+ Quyết định bằng văn bản của Chủ sở hữu Công ty, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách về việc tách công ty.  

* Hợp nhất Doanh nghiệp: Hồ sơ 01 bộ gồm:

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo loại hình của Công ty hợp nhất

+ Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị Hợp đồng hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua hợp đồng hợp nhất.

+ Trường hợp hợp nhất mà theo đó Công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% thị phần liên quan thì đại diện hợp nhất của Công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

+ Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó Công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

* Sáp nhập Doanh nghiệp: hồ sơ 01 bộ gồm:

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo loại hình của Công ty nhận sáp nhập.

+ Các công ty bị sáp nhập chuẩn bị Hợp đồng sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua hợp đồng sáp nhập.

+ Trường hợp sáp nhập mà theo đó Công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% thị phần liên quan thì đại diện hợp nhất của Công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

+ Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó Công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

* Chuyển đổi Doanh nghiệp: Công ty TNHH có thể chuyển đổi thành Công ty Cổ phần hoặc ngược lại hồ sơ 01 bộ gồm.

+  Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo loại hình của các Công ty được chuyển đổi

+ Quyết định bằng văn bản của Chủ sở hữu Công ty,  Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi.  
* Chuyển đổi Công ty TNHH 1 Thành viên:

+ Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác thì trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày chuyển nhượng, chủ sở hữu công ty và người nhận chuyển nhượng phải đăng ký việc thay đổi số lượng thành viên với cơ quan đăng ký kinh doanh. Kể từ ngày đăng ký thay đổi quy định tại khoản này, công ty được quản lý và hoạt động theo quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

+ Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân thì trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty và tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân. 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH và Đầu tư 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị chuyển đổi.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2010.

19. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp (thay thế thủ tục “cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp” đã ban hành trong quyết định 997/QĐ-UBND ngày 19/8/2009).
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1 : Tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3 : Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 


+ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp .

+ Xác nhận của Cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.

+ Giấy tờ của cơ quan báo đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tờ báo đã đăng thông báo này (doanh nghiệp phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong ba lần liên tiếp)

* Cấp lại trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác:

+ Doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị nêu rõ lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tới phòng đăng ký kinh doanh. 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2010.

20. Thông báo tạm ngừng kinh doanh (thay thế thủ tục “Thông báo tạm ngừng kinh doanh” đã ban hành trong quyết định 997/QĐ-UBND ngày 19/8/2009).
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1 : Tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét và ghi vào sổ theo dõi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 


+ Thông báo Tạm ngừng kinh doanh  (theo mẫu).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: trong ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: vào sổ theo dõi.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo Tạm ngừng kinh doanh.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2010.

Mẫu đơn:

PHỤ LỤC III-12

	TÊN DOANH NGHIỆP
---------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: ………….
	…., ngày … tháng … năm………


THÔNG BÁO

V/v tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:

Thời gian tạm ngừng: 


Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm 


Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm 


Lý do tạm ngừng:

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

	Kèm theo Thông báo:
- …………………..
- ………………….
- ………………….
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


21. Giải thể doanh nghiệp (thay thế thủ tục “Giải thể doanh nghiệp” đã ban hành trong  quyết định 997/QĐ-UBND ngày 19/8/2009).
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1 : Tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3 : Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 

   + Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của Toà án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;

   + Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

   + Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

   + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

   + Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp;

   + Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;

   + Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động. 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH và ĐT.

- Kết quả thực hiện:  Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2010.
IV. BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 
( Thủ tục hành chính bổ sung mới chưa được công bố trong quyết định 994/QĐ-UBND ngày 19/8/2009)

1. Đăng ký thỏa ước lao động tập thể

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại phòng một cửa.

+ Bước 2: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ lên phòng chuyên môn. Phòng chuyên môn xem xét và tham mưu Lãnh đạo ký.

+ Bước 3: Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ xuống phòng một cửa để trả lại cho tổ chức (theo đúng thời gian đã định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tạo cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm:

* Thành phần:

+ Đơn đăng ký thỏa ước lao động tập thể

+ Bản thỏa ước lao động

+ Biên bản ký kết thỏa ước lao động tập thể Ban chấp hành Công đoàn và chủ sử dụng lao động trong doanh nghiệp

* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp

- kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thỏa ước lao động tập thể,

- Lệ phí: không

- Yêu cầu TTHC: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 196/NĐ-CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thỏa ước lao động tập thể- Có hiệu lực từ ngày 01/01/1995.

+ Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/NĐ-CP ngày 31/12/1994 về thỏa ước lao động tập thể - Có hiệu lực từ ngày 01/01/2003.

+ Bộ luật lao động ngày 26/3/1994, Luật sửa đổi. bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02/4/2002, 2006, 2007.

2. Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

- Trình tự thực hiện:

+Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại phòng một cửa.

+ Bước 2: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ lên phòng chuyên môn. Phòng chuyên môn xem xét và tham mưu Lãnh đạo ký.

+ Bước 3: Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ xuống phòng một cửa để trả lại cho tổ chức (theo đúng thời gian đã định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tạo cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm:

* Thành phần:

+ Công văn đề nghị đăng ký thang lương, bảng lương.

+ Hệ thống bảng lương doanh nghiệp tự xây dựng hoặc sửa đổi bổ sung.

+ Bản quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề trong thang lương, bảng lương.

+ Biên bản tham khảo ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn.

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hệ thống thang bảng lương

- Lệ phí: không

- Yêu cầu TTHC: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 32/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương - Có hiệu lực từ ngày 01/01/2003

+ Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội- Có hiệu lực từ ngày 29/12/2007;

+ Thông tư số 14/2003/TT- BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ lao đông TBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 114/2002/NĐ-CP  ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương- Có hiệu lực từ ngày 12/7/2003.

3. Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại phòng một cửa.

+ Bước 2: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ lên phòng chuyên môn. Phòng chuyên môn xem xét và tham mưu Lãnh đạo ký.

+ Bước 3: Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ xuống phòng một cửa để trả lại cho tổ chức (theo đúng thời gian đã định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tạo cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm:

* Thành phần:

+ Tờ trình xin ý kiến về thiết kế cơ sở 9 theo mẫu tại phụ lục số 02)
+ Chứng chỉ quy hoạch

+ Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng

+ Thuyết minh thiết kế cơ sở và các bản vẽ thiết kế cơ sở, bảo đảm thể hiện được các phương án thiết kế, là căn cứ để xác định tổng mức đầu tư và triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

+ Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng công trình

+ Thỏa thuận về sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình ( cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông…)

+ Đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng

+ Chứng chỉ hành nghề của Chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế.

* Số lượng hồ sơ: 04 bộ
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp

- kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tham gia thiết kế cơ sở

- Lệ phí: không

- Yêu cầu TTHC: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Mẫu 1 – Tờ trình xin ý kiến về thiết kế cơ sở.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP
 NGÀY 12/02/2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình- Có hiệu lực từ ngày 30/3/2009.


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/32008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế- Có hiệu lực từ ngày 10/4/2008.


+ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình- Có hiệu lực từ ngày 11/5/2009.

+ Quyết định 659/QĐ-UBND ngày 10/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam- Có hiệu lực từ ngày 20/6/2008.
phụ lục số 01.
	 (Tên chủ đầu tư)

         Số:…………..
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

.........., ngày ...  tháng ...  năm ....


TỜ TRÌNH

XIN LẤY Ý KIẾN VỀ THIẾT KẾ CƠ SỞ CÁC CÔNG TRÌNH

THUỘC DỰ ÁN  .………..

Kính gửi: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.
- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Qui định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Căn cứ quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam V/v Qui định chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.

(Tên Chủ đầu tư) trình xin lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các công trình sau:

- Tên công trình:........................................................................................

- Loại, cấp công trình:...............................................................................

- Thuộc dự án: ..........................................................................................

- Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: ......................................................

- Chủ đầu tư: .............................................................................................

- Địa điểm xây dựng: ................................................................................

- Diện tích đất sử dụng cho dự án: ...........................................................

- Nhà thầu lập thiết kế cơ sở:....................................................................

- Quy mô xây dựng, công suất thiết kế, các thông số kỹ thuật chủ yếu: .............................................................................................................................

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng: ......................................

- Nội dung xây dựng và phương án thiết kế:

+ Về tổng mặt bằng, sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật bên ngoài hàng rào.

+ Về kiến trúc, kết cấu chịu lực chính, hệ thống kỹ thuật công trình, công trình hạ tầng kỹ thuật.

+ Về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, các nội dung khác có liên quan.

+ Về công nghệ.
(Gửi kèm theo Tờ trình này là Hồ sơ thiết kế cơ sở  và các văn bản pháp lý có liên quan).

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:…
	Người đại diện của chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




V. SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Thủ tục hành chính bổ sung mới chưa được công bố trong quyết định 1007/QĐ-UBND ngày 19/8/2009)

1. Phê duyệt nội quy Siêu thị, Trung tâm thương mại
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý thương mại

+ Bước 3: Phòng Quản lý thương mại nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.

+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:

(1). Công văn đề nghị xác nhận hạng siêu thị/ trung tâm thương mại;

(2). Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

(3). Nội quy siêu thị/trung tâm thương mại;

(4). Hồ sơ chứng minh diện tích đang kinh doanh;

(5). Danh mục hàng hóa đang kinh doanh tại siêu thị/trung tâm thương mại

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện  thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy chế Siêu thị, Trung tâm  thương mại
VI. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Thủ tục hành chính bổ sung mới chưa được công bố trong quyết định 999/QĐ-UBND ngày 19/8/2009)

 A. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1. Thu hồi giấy công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

- Trình tự thực hiện

+ Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện danh sách nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống không đảm bảo các tiêu chí quy định.

+ Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp danh sách, gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để xem xét, thu hồi giấy công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống. 
- Cách thức thực hiện


+ Trực tiếp tại: Sở Nông nghiệp và PTNT

+ Thông qua hệ thống bưu chính.

- Hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Danh sách nghề truyền thống/ làng nghề/ làng nghề truyền thống đã được công nhận sau 05 năm không đạt các tiêu chí quy định có xác nhận của UBND cấp huyện.

b) Số lượng hố sơ: 01  (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Cơ quan thực hiện TTHC


(1). Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 

(2). Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục  Phát triển nông thôn.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân,tổ chức
- Mẫu đơn, tờ khai hành chính: Không

- Phí, lệ phí: Không thu

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính
- Điều kiện thực hiện TTHC: Nghề truyền thống/ làng nghề/ làng nghề truyền thống đã được công nhận sau 05 năm không đạt các tiêu chí quy định Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006

- Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
B. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

2. Công nhận cây trội (cây mẹ)
- Trình tự thực hiện


+ Tổ chức, cá nhận (Chủ cung ứng giống - Đơn vị sản xuất kinh doanh giống) nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và PTNT;

+ Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp & PTNT

- Cách thức thực hiện


+ Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.

+ Thông qua hệ thống bưu chính.

- Hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn theo mẫu 

+ Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống

b) Số lượng hố sơ: 01  (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Cơ quan thực hiện TTHC


(1). Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 

(2). Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

- Mẫu đơn, tờ khai hành chính: Mẫu đơn số 05: Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp. Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ NN& PTNT. Có hiệu lực từ ngày 28/1/2006.

- Phí, lệ phí: Phí Công nhận cây trội; 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng). Mục III- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng. Có hiệu lực từ ngày 16/3/2008
- Kết quả của việc thực hiện TTHC

+ Chứng chỉ

+ Quyết định hành chính

- Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

- Căn cứ pháp lý của TTHC


+ Điều 19, Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; có hiệu lực từ 1/7/2004

+ Điều 11, Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 12 năm 2005 Về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Có hiệu lực từ ngày 28/1/2006 
MẪU BIỂU SỐ 05
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP 
CỦA TỈNH 

 
Kính gửi: 
Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam

Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:

	A - Phần dành cho người làm đơn

	Tên chủ nguồn giống

(Đơn vị hoặc cá nhân)
	

	Địa chỉ

(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)
	

	Loài cây
	1. Tên khoa học

2. Tên Việt Nam

	Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận
	Tỉnh: … 
Huyện: … 
Xã: …

Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:

Vĩ độ: 
Kinh độ:

Độ cao trên mặt nước biển:

	Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:

	1. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):

2. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:

3. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):

4. Sơ đồ bố trí cây trồng:

5. Diện tích:

6. Chiều cao trung bình (m):

7. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):

8. Đường kính tán cây trung bình (m):

9. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):

10. Tình hình ra hoa, kết hạt:

11. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):

	Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):

	Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:

· Lâm phần tuyển chọn 

· Rừng giống chuyển hóa

· Rừng giống trồng 

· Cây mẹ (cây trội)

· Cây đầu dòng (hoặc Vườn cung cấp hom)

	
	Ngày … tháng … năm 200…

Chữ ký của người làm đơn

(Con dấu của đơn vị nếu có)

	B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp & PTNT

	Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…

	Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:

Ngày họp Hội đồng thẩm định:

	
	Ngày … tháng … năm 20...…

Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

(Ký tên)




3. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.

- Trình tự thực hiện

+ Tổ chức, cá nhân (Chủ cung ứng giống- Đơn vị sản xuất kinh doanh giống) nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và PTNT;

+ Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và PTNT

- Cách thức thực hiện

+ Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và PTNT

+ Thông qua hệ thống bưu chính

- Hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Đơn theo mẫu (theo mẫu biểu số 09 tại Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ NN& PTNT);


+ Bản mô tả doanh nghiệp (bao gồm cả thành phần nhân sự)

+ Danh mục các trang, thiết bị kỹ thuật để sản xuất/kinh doanh giống cây trồng của đơn vị.

+ Danh mục các giống cây trồng lâm nghiệp chính đăng ký sản xuất/kinh doanh.

b) Số lượng hố sơ: 01  (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện TTHC

(1). Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 

(2). Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm  

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức 

- Mẫu đơn, tờ khai hành chính: mẫu đơn số 09: Đơn xin chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.

(Mẫu đơn số 09 tại Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ NN& PTNT. Có hiệu lực từ ngày 28/1/2006)

- Phí, lệ phí: Không  

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận

- Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

- Căn cứ pháp lý của TTHC 


+ Điều 36, Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 1/7/2004

+ Điều 20, Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 12 năm 2005 Về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Có hiệu lực từ ngày 28/1/2006.
MẪU BIỂU SỐ 09        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CHÍNH

Kính gửi: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam.
Căn cứ vào quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; căn cứ năng lực hoạt động và cơ sở vật chất, kỹ thuật của đơn vị, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT thẩm định và chứng nhận cho đơn vị chúng tôi có đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính hoạt động tại tỉnh Hà Nam.
	1. Phần kê khai của người làm đơn:

	Tên đơn vị:

	Địa chỉ:

Số điện thoại: 




Số Fax:

	Đề nghị được chứng nhận đủ điều kiện là (sử dụng loại hình đơn vị thích hợp sau đây):

· Đơn vị sản xuất và kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

· Đơn vị kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

· Đơn vị sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp chính.

	Với tư cách pháp nhân là người trưởng đơn vị, tôi xin cam đoan:

1. Chấp hành đầy đủ Pháp lệnh về Giống cây trồng, Quy chế Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

2. Chỉ sản xuất/kinh doanh giống cây trong Danh mục Giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp & PTNT đã ban hành.

	Chúng tôi xin đính kèm theo đây các văn bản liên quan:

· Bản mô tả doanh nghiệp (bao gồm cả thành phần nhân sự)

· Danh mục các trang, thiết bị kỹ thuật để sản xuất/kinh doanh giống cây trồng của đơn vị.

· Danh mục các giống cây trồng lâm nghiệp chính đăng ký sản xuất/kinh doanh.

	Năng lực sản xuất dự kiến của đơn vị:

· Khối lượng hạt giống từng loại: ………………….. kg/năm

· Số lượng cây con từng loại: ………………………. cây/năm

	
	Ngày … tháng … năm 200…

Trưởng đơn vị

(Chữ ký và con dấu nếu có)



	2. Phần dành cho Sở Nông nghiệp & PTNT:

	Ngày nhận đơn:

	Ngày họp tổ thẩm định:

	Ngày kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh:

	
	Ngày … tháng … năm 20…

Đại diện Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam 

(Ký tên)


4. Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới tại tỉnh (Đối với giống mới đăng ký công nhận áp dụng chỉ trên địa bàn của một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
- Trình tự thực hiện 


+ Tiếp nhận đơn tại Sở Nông nghiệp và PTNT

+ Thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ chuyên ngành hoặc Tổ Chuyên gia tư vấn: 15 ngày sau khi nhận đơn

+ Họp Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá: 15 ngày sau khi thành lập; 30 ngày, nếu kiểm tra thực địa.

+ Ra Quyết định công nhận giống cây trồng; 7 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ

+ Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp & PTNT hoặc qua bưu điện

- Cách thức thực hiện 


+ Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và PTNT

+ Qua đường Bưu điện.

- Hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật (Phụ lục 1 Quyết định 86/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng 8 năm 2008 của Bộ NN& PTNT);

+ Báo cáo kết quả nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm của tổ chức, cá nhân có tiến bộ kỹ thuật đề nghị công nhận (Phụ lục 2 QĐ 86);

+ Ý kiến nhận xét bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân áp dụng tiến bộ kỹ thuật (văn bản có dấu xác nhận của tổ chức, đối với cá nhân thì có dấu của chính quyền địa phương xác nhận, nếu có) (Phụ lục 3 QĐ 86); 

+ Biên bản họp và đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật của Hội đồng Khoa học và Công nghệ quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quy chế này (Phụ lục 4 QĐ 86).

b) Số lượng hồ sơ: 01  (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc hoặc 52 ngày làm việc nếu có kiểm tra thực địa

- Cơ quan thực hiện TTHC


(1). Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 

(2). Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm 

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức  

- Mẫu đơn, tờ khai hành chính 


+ Đơn đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật (Phụ lục 1).

+ Báo cáo kết quả nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm của tổ chức, cá nhân có tiến bộ kỹ thuật đề nghị công nhận (Phụ lục 2).

+ Ý kiến nhận xét bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân áp dụng tiến bộ kỹ thuật (Phụ lục 3). 

+ Biên bản họp và đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật của Hội đồng Khoa học và Công nghệ (Phụ lục 4). (Quyết định 86/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng 8 năm 2008 của Bộ NN& PTNT)

- Phí, lệ phí: Không  

- Kết quả của việc thực hiện TTHC


          + Quyết định hành chính 

+ Chứng chỉ công nhận giống mới 

- Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

- Căn cứ pháp lý của TTHC 


+ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3 /2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

+ Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 12 năm 2005; Quyết định 86/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng 8 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT. 
Phụ lục 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………, ngày  tháng  năm 20....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN

TIẾN BỘ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MỚI

Kính gửi: ...........................................................

1. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: E-mail: 

2. Tên tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới đđề nghị công nhận: 

3. Nguồn gốc, tác giả của TBKT: 

4. Tóm tắt nội dung, kết quả, quy trình kỹ thuật, công nghệ, đđiều kiện áp dụng, hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường khi áp dụng TBKT,CN vào sản xuất... 

5. Đề xuất địa bàn và thời gian áp dụng:

Đề nghị ........................................................
làm các thủ tục công nhận TBKT,CN. .................. là TBKT, CN để được áp dụng vào sản xuất./.
  Tổ chức, cá nhân đề nghị 

  (Ký tên và đóng dấu)
Phụ lục 2: 

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM

TIẾN BỘ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ MỚI ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN

 

1. Tên tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới đề nghị công nhận: 

2. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: E-mail: 

Tác giả TBKT,CN:

3. Phương pháp, nguồn gốc của tiến bộ kỹ thuật, công nghệ: 

 Phương pháp nghiên cứu, khảo nghiệm, thử nghiệm; Nguồn gốc tiến bộ kỹ thuật, công nghệ;.

4. Tóm tắt nội dung, kết quả, điều kiện, quy trình chuyển giao của tiến bộ kỹ thuật, công nghệ

- Nội dung của TBKT,CN 

 - Các kết quả từ nghiên cứu đến sản xuất thử nghiệm (nếu có); phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường khi áp dụng TBKT,CN vào sản xuất...). 

- Địa điểm, thời gian và quy mô đã áp dụng; tổng hợp ý kiến nhận xét của các tổ chức, cá nhân áp dụng TBKT,CN; nhận xét của các địa phương;

-Quy trình áp dụng TBKT,CN;

- Điều kiện áp dụng;

5. Đề xuất địa bàn áp dụng:

6. Kết luận và đề nghị: 

 

  Tổ chức, cá nhân báo cáo 

  (Ký tên và đóng dấu)
 
Phần phụ lục:
 Một số hình ảnh liên quan (Nếu có điều kiện nên dùng ảnh màu);

 Biên bản họp Hội đồng KHCN cơ sở.

Phụ lục 3: 



NHẬN XÉT

ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, THỬ NGHIỆM TRONG SẢN XUẤT

(Dùng cho tổ chức, cá nhân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ)
I. Thông tin chung: 

1. Tên tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới đề nghị công nhận: 

2. Tên tổ chức, cá nhân triển khai kết quả nghiên cứu, thử nghiệm:

3. Tên, địa chỉ ứng dụng:

II. Nội dung nhận xét:

1. Nội dung ứng dụng:

2. Nhận xét kết quả đạt được khi ứng dụng TBKT,CN về: 

a) Vượt so với kỹ thuật, công nghệ hiện đang áp dụng về năng suất đạt được

b) Hiệu quả kinh tế cao hơn so với đối chứng;

c) Phù hợp yêu cầu sản xuất hơn (cơ cấu cây trồng, mùa vụ; giảm mức độ nhiễm sâu bệnh; sản xuất sạch, thân thiện môi trường, thích ứng, né tránh điều kiện ngoại cảnh bất thuận, có tính cạnh tranh cao hơn, bảo vệ sức khoẻ con người, phát triển ngành nghề truyền thống…).

3. Đánh giá kết quả (Ưu điểm, tồn tại) của TBKT,CN trong sản xuất 

III. Kết luận và đề nghị:

 (có đề nghị công nhận TBKT,CN hay không?)  

 

  Tổ chức, cá nhân nhận xét 

  (Ký tên và đóng dấu)
Phụ lục 4:



BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CÔNG NHẬN TBKT, CÔNG NGHỆ MỚI

I. Những thông tin chung

1. Tờn tiến bộ kỹ thuật, cụng nghệ:
2. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận TBKT:
3. Quyết định thành lập Hội đồng: 

4. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên (Đối với cuộc họp đánh giá chính thức)

Vắng mặt:........ người, gồm các thành viên:

5. Khách mời tham dự Hội đồng (Đối với phiên họp đánh giá chính thức) 

6. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng:

II. Nội dung phiên họp của Hội đồng

1. Hội đồng nghe báo cáo kết quả TBKT,CN đề nghị công nhận.

2. Ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng và khách mời:

3. Kết luận của chủ tịch Hội đồng:

4. Hội đồng đã bầu ban kiểm phiếu với các thành viên sau: 
Trưởng ban

Uỷ viên: 

5. Kết qủa bỏ phiếu kín đánh giá công nhận TBKT,CN.

Công nhận Phiếu; Không công nhận Phiếu

6. Kiến nghị:

Thời gian kết thúc cuộc họp vào hồi giờ, ngày tháng năm

Thư ký Hội đồng 




Chủ tịch Hội đồng
(ký, ghi họ và tên)  



(ký, ghi họ và tên)
5. Công nhận rừng giống chuyển hoá

- Trình tự thực hiện

+ Tổ chức, cá nhận nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT 

+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp & PTNT 

- Cách thức thực hiện

+ Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.

+ Thông qua hệ thống bưu chính.

- Hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn theo mẫu

+ Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống

· Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):

· Tuổi trung bình hoặc năm trồng:

· Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):

· Sơ đồ bố trí cây trồng:

· Diện tích:

· Chiều cao trung bình (m):

· Đường kính trung bình ở 1,3m (m):

· Đường kính tán cây trung bình (m):

· Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):

· Tình hình ra hoa, kết hạt:

· Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống

b) Số lượng hố sơ: 01  (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ hợp lệ 

- Cơ quan thực hiện TTHC

(1). Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 

(2). Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

- Mẫu đơn, tờ khai hành chính: Mẫu đơn số 05: Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

Mẫu đơn số 05 tại Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ NN& PTNT; có hiệu lực từ ngày 28/1/2006

- Phí, lệ phí: 
Phí công nhận rừng giống: 1.500.000 đ (một triệu năm trăm ngàn đồng).

Mục III, Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng. Có hiệu lực từ ngày 16/3/2008.
- Kết quả của việc thực hiện TTHC 

+ Chứng chỉ

+ Quyết định hành chính

- Điều kiện thực hiện TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC 

+ Điều 19, Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Có hiệu lực từ ngày 1/7/2004

+ Điều 11, Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 12 năm 2005 Về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Có hiệu lực từ ngày 28/1/2006

MẪU ĐƠN SỐ 05
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP 
CỦA TỈNH 

 
Kính gửi: 
Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam

Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:

	A - Phần dành cho người làm đơn

	Tên chủ nguồn giống

(Đơn vị hoặc cá nhân)
	

	Địa chỉ

(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)
	

	Loài cây
	3. Tên khoa học

4. Tên Việt Nam

	Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận
	Tỉnh: … 
Huyện: … 
Xã: …

Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:

Vĩ độ: 
Kinh độ:

Độ cao trên mặt nước biển:

	Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:

	12. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):

13. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:

14. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):

15. Sơ đồ bố trí cây trồng:

16. Diện tích:

17. Chiều cao trung bình (m):

18. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):

19. Đường kính tán cây trung bình (m):

20. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):

21. Tình hình ra hoa, kết hạt:

22. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):

	Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):

	Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:

· Lâm phần tuyển chọn 

· Rừng giống chuyển hóa

· Rừng giống trồng 

· Cây mẹ (cây trội)

· Cây đầu dòng (hoặc Vườn cung cấp hom)

	
	Ngày … tháng … năm 20…

Chữ ký của người làm đơn

(Con dấu của đơn vị nếu có)

	B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp & PTNT

	Nhận đơn ngày … tháng … năm 20…

	Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:

Ngày họp Hội đồng thẩm định:

	
	Ngày … tháng … năm 20…

Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

(Ký tên)


VII. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
(Thủ tục hành chính bổ sung mới chưa được công bố trong quyết định 1006/QĐ-UBND ngày 19/8/2009)

A. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
1. Cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường địa phương và quốc lộ được uỷ thác.

- Trình tự thực hiện:     

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân trước khi thi công công trình trên đường bộ đang khai thác phải thực hiện xin cấp giấy phép thi công đảm bảo an toàn giao thông, hồ sơ xin cấp phép nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

   
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý giao thông. 

    
+ Bước 3: Phòng Quản lý giao thông nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

     
+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:      

 a. Đối với các công trình do Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam là chủ đầu tư thì không phải xin giấy phép thi công nhưng trước khi thi công, Ban quản lý dự án hoặc Nhà thầu thi công phải gửi các hồ sơ liên quan gồm:

      
+ Quyết định duyệt dự án;

      
+ Hồ sơ thiết kế thi công được duyệt, kể cả phương án thi công;

      
+ Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông;


+ Văn bản thoả thuận về thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông khi thi công (để cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trực tiếp vào văn bản).

     
b. Đối với các công trình không phải do Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam là chủ đầu tư, Ban quản lý dự án hoặc Nhà thầu thi công phải gửi hồ sơ xin cấp giấy phép thi công đảm bảo an toàn giao thông gồm:

     
+ Đơn xin phép thi công kèm theo phương án thi công đảm bảo an toàn giao thông; thời gian thi công của Nhà thầu thi công;

     
+ Thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

     * Số lượng: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc (theo quy định là 10 ngày).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép (đối với công trình phải cấp phép), văn bản chấp thuận (đối với công trình do Bộ GTVT, Cục ĐBVN là chủ đầu tư)
- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008. Có hiệu lực từ ngày 01/07/2009.

+ Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 15/04/2010.


+ Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT Ban hành quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đát dành cho đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 05/02/2006.


+ Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ GTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 01/12/2005.


+ Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 26/12/2006 của UBND tỉnh Ban hành quy chế về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với mạng lưới đường bộ của tỉnh Hà Nam. Có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký (04/01/2007).

2. Cấp Giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4 (thay thế thủ tục “Cấp mới Giấy phép lái xe các hạng” đã công bố trong quyết định 1006/QĐ-UBND ngày 19/8/2009).
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:

+ Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe;
+ Hồ sơ giáo viên;

+ Hồ sơ xe dạy thực hành;

+ Biên bản kiểm tra xét cấp Giấy phép đào tạo lái xe của Sở Giao thông vận tải. 

* Số lượng: 02 bộ

- Thời hạn giải quyết: Sau 10 ngày kể từ ngày tiến hành xong các thủ tục kiểm tra.

- Đối tượng thực hiện hủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

+ Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX. 

3. Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động:

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:

+ Văn bản đề nghị xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe của chủ đầu tư;

+ Văn bản chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với trường hợp xây dựng mới; văn bản chấp thuận chủ trương của Sở Giao thông vận tải đối với trường hợp nâng cấp từ sân tập lái;

+ Văn bản đề nghị thoả thuận bố trí mặt bằng tổng thể của trung tâm sát hạch lái xe kèm theo hồ sơ gồm: dự án đầu tư xây dựng, bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể, giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch, loại xe cơ giới dùng để sát hạch;

+ Văn bản của trung tâm sát hạch đề nghị Sở Giao thông vận tải kiểm tra cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

* Số lượng: 02 bộ

- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị kiểm tra của Trung tâm sát hạch.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm sát hạch lái xe được xây dựng thỏa mãn các tiêu chuẩn Trung tâm sát hạch lái xe ban hành kèm theo Quyết định số 4392/2001/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2001 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

+ Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX;

+ Quyết định số 4392/2001/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2001 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành tiêu chuẩn ngành Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (22 TCN-286-01).
4. Cấp Giấy chứng nhận Giáo viên dạy thực hành lái xe ôtô
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:

+ Văn bản đề nghị mở lớp tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe của cơ sở đào tạo kèm theo danh sách trích ngang của những giáo viên đăng ký tập huấn;

+ Bản photocopy công chứng Giấy phép lái xe, chứng chỉ sư phạm, bằng tốt nghiệp phổ thông Trung học trở lên của những người có tên trong danh sách. 

* Số lượng: 02 bộ

- Thời hạn giải quyết: Sau 05 ngày kể từ ngày tập huấn xong và kiểm tra đạt yêu cầu.

- Đối tượng thực hiện hủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Giáo viên có giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo (không thấp hơn hạng B2); thâm niên lái xe của giáo viên dạy các hạng B1, B2 từ 03 năm trở lên; thâm niên lái xe của giáo viên dạy các hạng C, D, E và F từ 05 năm trở lên;

+ Giáo viên là người thuộc biên chế hoặc hợp đồng dài hạn ít nhất 02 năm với cơ sở đào tạo lái xe;

+ Giáo viên phải dự tập huấn và kiểm tra đạt yêu cầu theo quy định.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

+ Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX. 
B. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY 
5. Công bố hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa trên đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương.
- Trình tự thực hiện:  


a. Trường hợp thi công công trình:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân thi công công trình gửi hồ sơ xin chấp thuận phương án đảm bảo giao thông khi thi công công trình theo quy định; 

- Bước 2: Sau khi xem xét chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông thì Sở GTVT có trách nhiệm thực hiện việc công bố hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa;

b. Trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thuỷ nội địa:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức hoạt động nói trên gửi hồ sơ theo quy định về Sở GTVT qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý giao thông;

- Bước 3: Phòng Quản lý giao thông nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:   

Trường hợp thi công công trình: Sở Giao thông vận tải Hà Nam có trách nhiệm thực hiện công bố hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa Sau khi phương án đảm bảo an toàn giao thông được chấp thuận (Trình tự lập và trình duyệt phương án đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình tuân thủ theo “Thủ tục: Cấp phép xây dựng công trình có liên quan đến giao thông đường thuỷ nội địa”).
Trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thuỷ nội địa:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức hoạt động nói trên gửi văn bản đến Sở GTVT Hà Nam đề nghị công bố hạn chế giao thông. Văn bản đề nghị phải nêu rõ địa điểm, thời gian, phạm vi, quy mô tổ chức hoạt động.

* Số lượng: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 


+ Đối với trường hợp thi công công trình: Sau khi chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông
+ Đối với trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thuỷ nội địa: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận (hoặc không chấp thuận).

- Lệ phí: Chi phí để công bố hạn chế giao thông và thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian hạn chế giao thông do tổ chức, cá nhân thi công công trình hoặc thực hiện các hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập ... trên đường thuỷ chịu trách nhiệm, trừ trường hợp có chướng ngại vật đột xuất vô chủ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/06/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2005.

+ Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về quản lý đường thủy. Có hiệu lực từ ngày 12/06/2005.

6. Kiểm định cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa.

- Trình tự thực hiện.

* Bước 1: 

+ Nhân viên hồ sơ hoặc đăng kiểm viên tiếp nhận yêu cầu kiểm tra (Bằng fax, công văn, bằng miệng)

+ Lãnh đạo xem xét yêu cầu kiểm tra .

*Bước 2: Đăng kiểm viên ấn định số nhận dạng công việc.

+ Chuẩn bị công tác kiểm tra và lập hồ sơ ban đầu

+ Thực hiện các công đoạn theo yêu cầu kiểm tra 

+ In kết quả kiểm tra

* Bước 3: Lãnh đạo xem xét, đánh giá kết quả kiểm tra

+ Ký duyệt hồ sơ
+ Cấp phát hồ sơ.

- Cách thức thực hiện: Đăng kiểm viên kiểm tra trực tiếp tại hiện trường.

- Thành phần, số lượng hồ sơ.

* Thành phần:

+ Hồ sơ thiết kế được duyệt (Đối với phương tiện kiểm tra lần đầu, đóng mới)

+ Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiên thuỷ nội địa

+ Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa.

+ Biên bản kiểm tra kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa (Mẫu SA-07)

+ Biên bản kiểm tra kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa (Mẫu SA-01)

* Số lượng: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết : 03 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện: Cá nhân; Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa.

- Phí, lệ phí:

+ Phí kiểm định thu theo QĐ 129/1999/BVGCP ngày 16/12/1999,có hiệu lực từ 01/01/2000.

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 20.000đồng thu theo QĐ 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

* Luật của Quốc hội:

Luật giao thông đường Thuỷ nội địa số 23/2004 Quốc hội khoá XI, có hiệu lực từ 01/01/2005.

* Quyết định của Bộ GTVT:

+ Quyết định số 25/2004/QĐ- BGTVT ban hành Quy định về (Đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa) có hiệu lưc từ  01/01/2005

 + Quyết định 51/2006/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2006 ban hành (Quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thuỷ nội địa cỡ nhỏ) Tiêu chuẩn ngành số 22TCN 265 – 2006 có hiệu lực từ 12/01/2007

+ Quyết định số 1356/QĐ-BKHCN ngày 12/6/2006 v/v thaythế ( Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thuỷ nội địa TCVN 5801-2001) bằng “TCVN 5801-2005” có hiệu lưc từ 15/7/2007.

+ Quyết định số 50/2006/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2006 ban hành ( Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do tàu sông gây ra)22TCN 264 – 2006 có hiệu lưc từ 12/01/2007.
7. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba hạn chế trở xuống.

- Trình tự thực hiện: 


+Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ chuyển về phòng Quản lý Vận tải phương tiện người lái.


+Bước 3: Phòng Quản lý Vận tải phương tiện người lái xem xét tính hợ lệ của hồ so theo quy định; thẩm tra thực tế tại cơ sở  để có căn cứ cấp Giấy chứng nhận


+Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả..
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 


+ Văn bản đề nghị của cơ sở dạy nghề xin cấp gia hạn Giấy chứng nhận.


+ Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ sở dạy nghề.


+ Bản sao có chứng thực giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề do cấp có thẩm quyền cấp;


+ Bản khai và tự chấm điểm theo các tiêu chí về cơ sở vật chất, phòng học, xưởng và khu vực dạy thực hành, các trang thiết bị, phương tiện học liệu và đội ngũ giáo viên (theo mẫu) có xác nhận của Sở GTVT;


+ Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy bao gồm giáo viên cơ hữu và giáo viên thỉnh giảng (theo mẫu) có xác nhận của Sở GTVT; kèm theo bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của từng cá nhân;


+ Giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) phương tiện, cầu cảng; văn bản chấp thuận được sử dụng vùng nước để dạy thực hành, của cơ quan có thẩm quyền; phương tiện dạy thực hành phải có đầy đủ giấy tờ về đăng ký, đăng kiểm và các trang thiết bị hàng hải, cứu sinh, cứu hoả theo quy định.

* Số lượng: 02 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Tiêu chí thẩm định cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa


Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên tham giảng dạy

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004 có hiệu lực từ ngày 01/01/2005.

+ Luật dạy nghề ngày 29/11/2006 có hiệu lực từ ngày 01/6/2007.


+ Quyết định 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội, có hiệu lực từ ngày 02/10/2008


+ Công văn số 1711 /CĐS-TCCB ngày 11/12/2008 của Cục đường sông Việt Nam, hướng dẫn thực hiện quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008 của Bộ Giao thông vận tải.

TIÊU CHÍ THẨM ĐỊNH CƠ SỞ DẠY NGHỀ

THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

	SỐ TT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM CHUẨN
	ĐIỂM CSDN TỰ ĐÁNH GIÁ
	ĐIỂM THẨM ĐỊNH

	I
	TIÊU CHÍ VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT: 

Được đánh giá bởi 4 tiêu chuẩn sau:
	120,00
	
	

	1
	Tiêu chuẩn chung đối với phòng học
	10,0
	
	

	
	- Diện tích tối thiểu đạt 48 m2, định mức chung đạt 1,5 m2/học sinh.
	2,5
	
	

	
	- Đủ tiêu chuẩn ánh sáng tự nhiên và các thiết bị chiếu sáng nhân tạo
	2,5
	
	

	
	- Không gian thông thoáng , xa nơi có tiếng ồn, môi trường ô nhiễm
	2,5
	
	

	
	- Đủ trang thiết bị kỹ thuật, mô hình học cụ, đồ dùng giảng dạy
	2,5
	
	

	2.
	Tiêu chuẩn riêng đối với phòng học chuyên môn.
	60,0
	
	

	2.1
	Phòng học ngoại ngữ:
	5,0
	
	

	
	- Có đủ hệ thống loa, đài, đầu, đĩa phát băn, đĩa ghi âm để học
	
	
	

	2.2
	Phòng học tin học:
	5,0
	
	

	
	Có ít nhất 5 máy vi tính, được lắp đặt trên các bàn chuyên dùng
	
	
	

	2.3
	Phòng học pháp luật về GTĐTNĐ:

Có số lượng tối thiểu và quy cách tại Phụ lục 1 của Quyết định 18/2008/QĐ-BGTVT
	10,0
	
	

	
	- Bản đồ hệ thống sông ngòi
	1,0
	
	

	
	- Báo hiệu
	2,0
	
	

	
	- Tuyến vận tải(sa hinh)
	3,0
	
	

	
	- Đèn báo hiệu điện
	2,0
	
	

	
	- Phương tiện thuỷ nội địa (mô hình)
	2,0
	
	

	2.4
	Phòng học điều khiển phương tiện thuỷ nội địa:

Có số lượng tối thiểu và quy cách tại Phụ lục 2 của Quyết định 18/2008/QĐ-BGTVT
	15,0
	
	

	
	- Mô phỏng hoặc mô hình hệ thống lái
	5,0
	
	

	
	- La bàn từ
	1,0
	
	

	
	- Tốc độ kế
	1,0
	
	

	
	- Máy đo sâu
	1,0
	
	

	
	- Hẩi đồ biển Đông
	2,0
	
	

	
	- Dụng cụ thao tác Hải đồ
	1,0
	
	

	
	- Máy liên lạc tần số VHF
	1,0
	
	

	
	- Ra đa
	1,0
	
	

	
	- Máy định vị vệ tinh
	2,0
	
	

	2.5
	 Phòng học lý thuyết máy - điện:

Có số lượng tối thiểu và quy cách tại Phụ lục 3,4 của Quyết định 18/2008/QĐ-BGTVT
	10,0
	
	

	
	- Máy tàu thuỷ
	2,0
	
	

	
	- Các bản vẽ chi tiết máy
	1,0
	
	

	
	- Hệ thống động lực tàu thuỷ
	1,5
	
	

	
	- Động cơ điẹn tàu thuỷ
	1,5
	
	

	
	- Máy phát điẹn tàu thuỷ
	1,5
	
	

	
	- Bản vẽ chi tiết thiết bị điện tàu thuỷ
	1,0
	
	

	
	- Hệ thống thiết bị điện tàu thuỷ (ánh sáng, nạp, khởi động)
	1,5
	
	

	2.6
	Phòng học thuỷ nghiệp cơ bản:

Có số lượng tối thiểu và quy cách tại Phụ lục 5 của Quyết định 18/2008/QĐ-BGTVT
	12
	
	

	
	- Neo
	1
	
	

	
	- Dây các loại
	1,0
	
	

	
	- Dụng cụ đấu dây
	1,0
	
	

	
	- Dụng cụ bảo quản
	0,5
	
	

	
	- Bảng nút dây
	1,0
	
	

	
	- Tời trục neo
	1,0
	
	

	
	- Bộ hãm nỉn
	1,0
	
	

	
	- Cột bích đôi
	0,5
	
	

	
	- Cột bích đơn
	0,5
	
	

	
	- Phao cứu sinh các loại
	0,5
	
	

	
	- Đèn tín hiệu các loại
	2
	
	

	
	- Bình cứu hoả các loại
	1,5
	
	

	
	- Dụng cụ sơn tàu
	0,5
	
	

	3
	Tiêu chuẩn đối với xưởng thực tập
	30,0
	
	

	3.1
	Xưởng thực tập nguội:

Có số lượng tối thiểu và quy cách tại Phụ lục 6 của Quyết định 18/2008/QĐ-BGTVT
	12,5
	
	

	
	- Diện tích từ 60 m2 trở lên
	3,5
	
	

	
	- Êtô
	1,0
	
	

	
	- Bàn nguội
	1,0
	
	

	
	- Bàn máp
	1,0
	
	

	
	- Búa thợ nguội
	0,5
	
	

	
	- Dũa các loại
	0,5
	
	

	
	- Thước đứng
	0,5
	
	

	
	- Kìm
	0,5
	
	

	
	- Đe
	0,5
	
	

	
	- Máy tiện
	2,5
	
	

	
	- Máy mài hai đá
	1,0
	
	

	3.2
	Xưởng thực tập máy - điện – cơ khí:

Có số lượng tối thiểu và quy cách tại Phụ lục 7 của Quyết định 18/2008/QĐ-BGTVT
	17,5
	
	

	
	- Diện tích từ 60 m2 trở lên
	3,5
	
	

	
	- Động cơ Diezen
	3,0
	
	

	
	- Động cơ xăng
	2,0
	
	

	
	- Trục chân vịt
	0,5
	
	

	
	- Chân vịt
	0,5
	
	

	
	- Tổ máy phát điện
	0,5
	
	

	
	- Chuông điện
	0,5
	
	

	
	- Còi điện
	0,5
	
	

	
	- Tiết chế
	0,5
	
	

	
	- Vôn kế
	0,5
	
	

	
	- Ampe kế
	0,5
	
	

	
	- Pan me
	0,5
	
	

	
	- Thước cặp
	0,5
	
	

	
	- Máy khoan
	0,5
	
	

	
	- Hệ thống nạp và khởi động bằng khí nén
	0,5
	
	

	
	- Hệ thống nạp và khởi động bằng khí điện
	0,5
	
	

	
	- Đồng hồ đo điện vạn năng
	0,5
	
	

	
	- Máy hàn điện
	0,5
	
	

	
	- Máy tiện
	1,0
	
	

	4
	Tiêu chuẩn đối với khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy: Có số lượng tối thiểu và quy cách tại Phụ lục 8 của Quyết định 18/2008/QĐ-BGTVT
	20,0
	
	

	
	- Vùng nước riêng để dạy thực hành
	3,0
	
	

	
	- Cột báo hiệu
	1,5
	
	

	
	- Phao giới hạn
	1,5
	
	

	
	- Cầu tầu
	6,0
	
	

	
	- Cột bích đôi
	1,0
	
	

	
	- Phương tiện thuỷ nội địa
	6,0
	
	

	
	- Địa điểm để học sinh ngồi quan sát, chờ thực hành
	1,0
	
	

	II
	TIÊU CHÍ 2: VỀ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY

Được đánh giá bởi 3 tiêu chí sau:
	40,0
	
	

	1
	Tiêu chuẩn đối với mục tiêu chương trình
	15,0
	
	

	
	Có đủ mục tiêu chương trình, giáo trình và tài liệu tham khảo
	
	
	

	2
	Tiêu chuẩn đối với giáo án, bài giảng
	10,0
	
	

	
	Có đủ giáo án, bài giảng của từng môn học theo quy định
	
	
	

	3
	Tiêu chuẩn đối với sổ sách, biểu mẫu quản lý
	15,0
	
	

	
	Có đủ sổ sách, biểu mẫu phục vụ công tác quản lý, theo dõi
	
	
	

	III
	TIÊU CHÍ 3: VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Được đánh giá bởi 2 tiêu chuẩn sau:
	40,0
	
	

	1
	Tiêu chuẩn chung đối với giáo viên
	20,0
	
	

	
	- Đảm bảo đủ giáo viên giảng dạy các môn học theo quy định
	7,0
	
	

	
	- Số giáo viên hợp đồng không vượt quá 50% số giáo viên cần có
	6,0
	
	

	
	- Đạt trình độ chuẩn giáo viên dạy nghề theo Luật dạy nghề
	7,0
	
	

	2
	Tiêu chuẩn riêng đối với giáo viên
	20,0
	
	

	2,1
	Giáo viên lý thuyết
	10,0
	
	

	
	- Có bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề trở lên, đúng chuyên ngành
	3,0
	
	

	
	- Đạt trình độ A tiếng Anh trở lên
	2,0
	
	

	
	- Đạt trình độ A vi tính trở lên
	2,0
	
	

	
	- Giáo viên dạy tiếng Anh phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm ngoại ngữ hoặc bằng đại học ngoại ngữ tiếng Anh
	3,0
	
	

	2.2
	Giáo viên thực hành
	10,0
	
	

	
	- Có bắng cao hơn 1 hạng so với hạng bằng giảng dạy
	4,0
	
	

	
	- Giáo viên dạy thực hành thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất phải có bằng thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất và có thời gian đảm nhiệm chức danh bằng hạng nhất từ 36 tháng trở lên
	6,0
	
	

	TỔNG SỐ
	200,00
	
	


DANH SÁCH TRÍCH NGANG

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM

SINH
	TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
	HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	Chuyên môn
	Sư phạm
	Tin

 học
	Ngoại ngữ
	Cơ 

hữu
	Thỉnh

giảng
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	XÁC NHẬN 

CỦA SỎ GTVT
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	.......ngày.......tháng.......năm.....

THỦ TRƯỞNG CSDN

(ký tên, đóng dấu)


8. Cấp gia hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba hạn chế trở xuống.

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ chuyển về phòng Quản lý Vận tải phương tiện người lái.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Vận tải phương tiện người lái xem xét tính hợ lệ của hồ so theo quy định; thẩm tra thực tế tại cơ sở  để có căn cứ cấp Giấy chứng nhận.


+ Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả..
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 


+ Văn bản đề nghị cấp phép đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa của cơ sở dạy nghề.


+ Bản sao  giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề mới gần nhất do cấp có thẩm quyền cấp;


+ Giấy chứng nhận (bản gốc) đã được Sở Giao thông vận tải cấp.


+ Báo cáo hoạt động đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện trong thời gian 3 năm hoặc thời gian ghi trên Giấy chứng nhận.

* Số lượng: 02 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004 có hiệu lực từ ngày 01/01/2005.

+ Luật dạy nghề ngày 29/11/2006 có hiệu lực từ ngày 01/6/2007.

+ Quyết định 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội, có hiệu lực từ ngày 02/10/2008


+ Công văn số 1711 /CĐS-TCCB ngày 11/12/2008 của Cục đường sông Việt Nam, hướng dẫn thực hiện quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008 của Bộ Giao thông vận tải
VIII. VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
(Thủ tục hành chính bổ sung mới chưa được công bố trong quyết định 1011/QĐ-UBND ngày 19/8/2009)

1. Hồ sơ  xin phép xuất cảnh về việc công và việc riêng của cán bộ, công chức, viên chức
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1. Cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Văn phòng UBND tỉnh

+ Bước 2. Văn phòng thẩm tra, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh quyết định

+ Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Văn phòng UBND tỉnh hoặc thông qua hệ thống bưu điện

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện.
- Thành phần:
+ Công văn đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài; 
+ Thư mời  hoặc Văn bản liên quan của cơ quan tổ chức chuyến đi.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ; 
- Thời gian giải quyết: Cán bộ là Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Phó Bí thư cấp huyện, thành phố và tương đương trở lên: 05 ngày; Không thuộc diện trên: 03ngày;

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Kết quả thực hiện: Văn bản về việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức; 

- Lệ phí: không; 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

- Căn cứ pháp lý: Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

IX. CẤP HUYỆN 
(Thủ tục hành chính bổ sung mới chưa được công bố trong quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/6/2009)

1. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

- Trình tự thực hiện:
 

+ Bước 1: Công dân hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, nộp hồ sơ tại Phòng công thương, phòng kinh tế

+ Bước 2: Phòng công thương, phòng kinh tế xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

+ Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Phòng công thương, phòng kinh tế .

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá:

+ Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

+ Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ với ít nhất  một nhà cung cấp thuốc lá;

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày 

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng công thương, phòng kinh tế

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, doanh nghiệp                                                            

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép                                   

- Lệ phí: 

	STT
	Đối tượng
	Phí thẩm tra (đồng)
	Lệ phí cấp đổi giây phép

(đồng)

	1
	Doanh nghiệp
	30.000
	50.000

	2
	Hộ cá thể
	100.000
	50.000


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá.

  + Bản sao Đăng ký kinh doanh


+ Văn bản ( hoặc hợp đồng) sản phẩm thuốc lá


+ Đơn xin chứng nhận địa điểm kinh doanh.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý:

+ Nghị định 119/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/7/2007 về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, có hiệu lực từ ngày 18/8/2007;
 + Thông tư 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008  của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, có hiệu lực từ ngày 25/12/2008.

	TÊN THƯƠNG NHÂN


Số:        /
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày...... tháng....... năm............




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ 

(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) SẢN PHẨM THUỐC LÁ
Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên thương nhân:......................................................................................

Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:...............

Giấy chứng nhận kinh doanh số: ............do .......................cấp ngày .......tháng...........năm.....................................

Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá, cụ thể:

- Được mua của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá: 

.............................................................................(2)

- Được bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm sau:

....................................................................................(3)

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh thuốc lá. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                    Thương nhân
(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu - nếu có)

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép (Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương).

(2): Ghi rõ tên, địa chỉ của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.

(3) Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

2. Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu.

- Trình tự thực hiện:
 

+ Bước 1: Công dân hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, nộp hồ sơ tại  Phòng công thương, phòng kinh tế

+ Bước 2: Phòng công thương, phòng kinh tế xem xét giải quyết theo thẩm quyền

+ Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Phòng công thương, phòng kinh tế.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ 
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu.

+ Bản sao đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh rượu; giấy chứng nhận mã số thuế.

+ Bản cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm

+ Đơn xin cam kết bảo vệ môi trường tại cơ sở đăng ký kinh doanh.

+ Bản cam kết thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày 

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng công thương, phòng kinh tế

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, doanh nghiệp   

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép                                   

- Lệ phí: 

	STT
	Đối tượng
	Phí thẩm tra (đồng)
	Lệ phí cấp đổi giây phép

(đồng)

	1
	Doanh nghiệp
	30.000
	50.000

	2
	Hộ cá thể
	100.000
	50.000


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu.

+ Bản sao đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh rượu; giấy chứng nhận mã số thuế.

+ Bản cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm

+ Đơn xin cam kết bảo vệ môi trường tại cơ sở đăng ký kinh doanh.

+ Bản cam kết thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

- Căn cứ pháp lý: 

+ Nghị định 40/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 4 năm 2007 về sản xuất và kinh doanh rượu, có hiệu lực từ ngày 01/5/2008;
 + Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008  của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu, có hiệu lực từ ngày 24/8/2008.

Phụ lục 9

(Kèm  theo Thông tư số 10 /2008/TT-BCT  ngày  25  tháng 7 năm 2008 

của Bộ Công Thương)

	TÊN THƯƠNG NHÂN


Số:        /
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày...... tháng....... năm............




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ 

(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) RƯỢU
Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên thương nhân:......................................................................................

Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:...............

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số......... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................

Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu tại các địa điểm: .................................................................................... (2)

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số...../2008/TT-BCT ngày…   tháng…. năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh rượu. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                       Thương nhân
(Họ và Tên, ký tên, 

đóng dấu - nếu có)

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép 

(2): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ rượu.
3. Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. 
- Trình tự thực hiện:
 

+ Bước 1: Công dân hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, nộp hồ sơ tại  Phòng công thương, phòng kinh tế

+ Bước 2: Phòng công thương, phòng kinh tế xem xét giải quyết theo thẩm quyền

+ Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Phòng công thương, phòng kinh tế.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

+ Bản sao đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh rượu; giấy chứng nhận mã số thuế.

+ Bản cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm

+ Đơn xin cam kết bảo vệ môi trường tại cơ sở đăng ký kinh doanh.

+ Bản cam kết thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày 

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng công thương, phòng kinh tế

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, doanh nghiệp  

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép                                   

- Lệ phí: 

	STT
	Đối tượng
	Phí thẩm tra (đồng)
	Lệ phí cấp đổi giây phép

(đồng)

	1
	Doanh nghiệp
	30.000
	50.000

	2
	Hộ cá thể
	100.000
	50.000


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
+ Bản sao đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh rượu; giấy chứng nhận mã số thuế.

+ Bản cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm

+ Đơn xin cam kết bảo vệ môi trường tại cơ sở đăng ký kinh doanh.

+ Bản cam kết thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

- Căn cứ pháp lý: 

+ Nghị định 40/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 4 năm 2007 về sản xuất và kinh doanh rượu, có hiệu lực từ ngày 01/5/2008; 
+ Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008  của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu, có hiệu lực từ ngày 24/8/2008.
Phụ lục 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

............., ngày...... tháng....... năm............

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

Kính gửi: Phòng ……….(1) UBND Huyện(TP)…. 

.......................................................................................................…(2)

Trụ sở giao dịch:...............Điện thoại:......................... Fax:……………...

Địa điểm sản xuất.....................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................

Đề nghị Phòng ………(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công các loại:…………………………………………(3)

Quy mô sản xuất..............................................................................(4)

Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số                       40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Thông tư số......../2008/TT-BCT ngày...... tháng.... năm 2008 của Bộ Công Thương. Nếu sai xin chịu hoàn toàn  trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể sản xuất

(ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1) : Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương 

(2): Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép.

(3): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng, rượu vang...).

(4): Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thành viên tham gia làng nghề.
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